
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

233005-7 Lò xo nến 13 6908D CORDLESS IMPACT DRIVER 027 1

233005-7 Lò xo nến 13 6914D CORDLESS IMPACT DRIVER 027 1

233005-7 Lò xo nến 13 6916D Cordless Impact Driver 015 1

233005-7 Lò xo nến 13 6940D Cordless Angle Impact Driver 049 1

233005-7 Lò xo nến 13 6951 Impact Driver 009 1

233005-7 Lò xo nến 13 6952 Impact Driver 020 1

233005-7 Lò xo nến 13 6980FD Cordless Impact Driver 013 1

233005-7 Lò xo nến 13 6990D Cordless Impact Driver 025 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT020F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT022F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT040F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT041F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT041R Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT044F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT080F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT081F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT082F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT082R Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT084F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT122F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT123F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT124F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT124R Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BFT126F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD040 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD042 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD043 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD044 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD060 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD062 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD063 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD064 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD103 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD104 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD125 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD129 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD130F Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD132 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD133 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD134 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD135 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD136 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD140 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD141 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD142 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD143 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD144 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD146 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTD147 Cordless Impact Driver 012 1



233005-7 Lò xo nến 13 BTL060 Cordless Angle Impact Driver 049 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTL060 Cordless Angle Impact Driver F09 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTL061 Cordless Angle Impact Driver 049 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTL061 Cordless Angle Impact Driver F10 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTL062 Cordless Angle Impact Wrench F01 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTP130 Cordless 4 Mode Impact Driver 011 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTP140 Cordless 4 Mode Impact Driver 011 1

233005-7 Lò xo nến 13 BTS130 Cordless Oil-P�lse Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DDF083 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

020 1

233005-7 Lò xo nến 13 DF010D Cordless Driver Drill 004 1

233005-7 Lò xo nến 13 DF012D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

004 1

233005-7 Lò xo nến 13 DF030D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

014 1

233005-7 Lò xo nến 13 DF031D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

018 1

233005-7 Lò xo nến 13 DF032D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

020 1

233005-7 Lò xo nến 13 DF033D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

015 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT022F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT041F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT041R Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT043F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT044F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT060T Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT082F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT082R Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT083F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT084F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT085F Máy Bắt Vít chạy Pin 022 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT120T Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT124F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT124R Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT125F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT126F Cordless Screwdriver 016 1

233005-7 Lò xo nến 13 DFT127F Máy Bắt Vít chạy Pin 022 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD043 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD044 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD063 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD064 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD103 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD104 Cordless Impact Driver 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD125 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD129 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD134 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD136 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD137 Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD143 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD146 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD147 Cordless Impact Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD148 Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1



233005-7 Lò xo nến 13 DTD149 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 010 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD152 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 010 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD153 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD154 Máy bắt vít chạy pin 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD155 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD156 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD157 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD170 Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTD171 Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTDA040 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTDA070 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTDA100 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTDA140 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTL060 Cordless Angle Impact Driver 049 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTL060 Cordless Angle Impact Driver F09 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTL061 Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

049 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTL061 Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

F10 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTL062 Cordless Angle Impact Wrench F01 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTL063 Cordless Angle Impact Wrench F01 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTP131 Cordless 4 Mode Impact Driver 020 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTP140 Cordless 4 Mode Impact Driver 011 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTP141 Cordless 4 Mode Impact Driver 020 1

233005-7 Lò xo nến 13 DTS130 Cordless Oil-imp�lse Driver 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 FS2701 Screwdriver 003 1

233005-7 Lò xo nến 13 M6901D Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 010 1

233005-7 Lò xo nến 13 TD0100 Impact Driver 006 1

233005-7 Lò xo nến 13 TD0101 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

006 1

233005-7 Lò xo nến 13 TD0101F Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

006 1

233005-7 Lò xo nến 13 TD020D Cordless Impact Driver 003 1

233005-7 Lò xo nến 13 TD021D Cordless Impact Driver 003 1

233005-7 Lò xo nến 13 TD022D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

233005-7 Lò xo nến 13 TD090D Cordless Impact Driver 011 1

233005-7 Lò xo nến 13 TD091D Cordless Impact Driver 011 1

233005-7 Lò xo nến 13 TD110D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 011 1

233005-7 Lò xo nến 13 TD111D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

233005-7 Lò xo nến 13 TD112D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

233005-7 Lò xo nến 13 TD126D Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 010 1

233005-7 Lò xo nến 13 TL064D Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

049 1

Ngày in 05/20/2026

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của NPOWER  Bản quyền nội dung thuộc về MAKITA
www.npower.com.vn Powered by NAVITECH | www.navitech.co


